
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:      /TB- STTTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đà Nẵng, ngày       tháng 9 năm 2019 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2  

xét tuyển viên chức thuộc Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng 

và Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng 

 Căn cứ Quyết định số 692/QĐ-SNV ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Sở 

Nội vụ thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt Kế hoạch xét tuyển viên chức các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019, trên cơ sở 

kết quả rà soát phiếu đăng ký dự tuyển viên chức, Sở Thông tin và Truyền thông 

thông báo như sau: 

1. Danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện tham dự vòng 2 

xét tuyển viên chức năm 2019:  

a) Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 

2019 theo Phụ lục I, II đính kèm. Trong đó:  

- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng: 36 người 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng: 40 người  

b) Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên 

chức năm 2019 theo Phụ lục III đính kèm. Trong đó:  

- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng: 04 người 

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng: 01 người  

2. Thông tin về tổ chức xét tuyển vòng 2  

a) Hình thức kiểm tra, sát hạch: Phỏng vấn  

Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100. 

Thời gian phỏng vấn 30 phút/người. 

Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn. 

b) Nội dung kiểm tra, sát hạch 

- Kiến thức chung:  

+ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

+ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển 

dụng, sử dụng, quản lý viên chức;  

+ Quyết định số 5304/QĐ-UBND ngày 05/8/2016 của UBND thành phố Đà 

Nẵng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 

tin và Truyền thông thành phố Đà Nẵng; 
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 (Tài liệu được đăng tải trên website của Sở Thông tin và Truyền thông: 

https://tttt.danang.gov.vn). Hội đồng Tuyển dụng viên chức không tổ chức ôn 

tập, các thí sinh ôn tập theo danh sách nêu trên.  

- Kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn liên quan theo yêu cầu của vị trí việc 

làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển dụng. 

c) Thời gian kiểm tra, sát hạch: 02 ngày 27/9/2019 - 28/9/2019 

- Khai mạc lúc 08 giờ 00 ngày 27/9/2019: tất cả các thí sinh đủ điều kiện 

tham dự vòng 2 tham gia. 

- Ngày 27/9/2019: kiểm tra, sát hạch đối với các thi sinh dự thi vào Trung 

tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng. 

 - Ngày 28/9/2019: kiểm tra, sát hạch đối với các thi sinh dự thi vào Trung 

tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Đà Nẵng. 

d) Địa điểm kiểm tra, sát hạch: Phòng họp tầng 2 Trung tâm Hành chính 

thành phố Đà Nẵng, số 24 Trần Phú, Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

đ) Lệ phí tham dự xét tuyển  

- Lệ phí dự thi: 500.000 đồng/thí sinh/lần thi (theo quy định tại Thông tư số 

228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng 

hạng, công chức, viên chức).  

- Thời gian nộp lệ phí xét tuyển: Thí sinh nộp lệ phí xét tuyển về Sở Thông 

tin và Truyền thông, tầng 24 Trung tâm Hành chính, số 24 Trần Phú, quận Hải 

Châu, thành phố Đà Nẵng trước ngày 24/9/2019. 

e) Một số lưu ý 

- Thí sinh khi đi thi đem chứng minh nhân dân để xuất trình cho Ban Kiểm 

tra, sát hạch trước khi vào phòng thi. 

- Thí sinh có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 15 phút. 

Thông tin liên quan liên hệ qua Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, 

điện thoại 0236 3840 123 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí 

sinh được biết, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Trung tâm CNTT&TT Đà Nẵng; 

- Trung tâm Thông tin dịch vụ công Đà Nẵng; 

- BBT website Sở (đăng tải công khai); 

- Phòng Kế hoạch – Tài chính; 

- Hội đồng TDVC; 

- Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển; 

- Ban Kiểm tra, sát hạch; 

- Ban Giám sát xét tuyển viên chức; 

- Sở Nội vụ TPĐN (b/c); 

- Lưu: VT, VP. Thịnh 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thanh 

 

https://tttt.danang.gov.vn/


 hụ  ục I 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

THUỘC TRUNG TÂM THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG ĐÀ NẴNG NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày       tháng 9 năm 2019) 

 

TT Họ Tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Phòng chuyên 

môn đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp đăng 

ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) 
Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Vị trí Tiếp nhận và giải đáp thông tin – Chuyên viên (04 chỉ tiêu; 33 hồ sơ) 

1. 
Trương Thị 

Hoài 
Anh 09/4/1994 

Cử nhân Quản trị 

kinh doanh 

Chứng chỉ Ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng Anh 

C 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003  

 

2. Hoàng Thị Thu Hiền 14/01/1989 

- Thạc sĩ Văn học 

- Cử nhân Ngữ 

văn 

Chứng chỉ Ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng Anh 

B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

3. 
Nguyễn Thị 

Hoài 
Phương 22/4/1989 

- Thạc sĩ Lý luận 

phương pháp dạy 

học Tiếng Anh; 

- Đại học Ngữ 

Anh văn 

Chứng chỉ Ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh  

Thạc sĩ 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

4. Đinh Lê Anh Thư 23/8/1983 
Cử nhân Quản lý 

văn hóa 

Chứng chỉ Ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng Anh 

B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

5. Trần Thị Thu  Thảo 28/8/1997 
Cử nhân Xã hội 

học 

Chứng chỉ Ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng Anh 

B1 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

6. Mai Văn  Quang 20/3/1995 Cử nhân Báo chí  

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng Anh 

B1 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

7.  
Nguyễn Thị 

Thanh 

Tuyền 
18/6/1994 

Cử nhân Luật 

Kinh tế 
Tin học B 

Tiếng Anh 

C 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

Con thương 

binh hạng 4/4 
 

8. Lưu Anh Đức 04/11/1994 Cử nhận Luật  Tin học B 
Tiếng Anh 

B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 
 

9. Nguyễn Thị Hạnh 10/6/1991 

- Thạc sĩ Ngôn 

ngữ Nga 

- Cử nhân Ngôn 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản  

Tiếng Nga  

Thạc sĩ ; 

Tiếng Hàn 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 
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TT Họ Tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Phòng chuyên 

môn đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp đăng 

ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) 
Ghi 

chú 

ngữ Nga A2 

10. 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Tuyền 15/8/1992 

- Thạc sĩ Tài 

chính – Ngân 

hàng 

- Cử nhân Tài 

chính- Ngân hàng 

Tin học B 
Tiếng Anh 

B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

11. 
Nguyễn Trần 

Miên 
Thảo 09/02/1996 

Cử nhân Quản lý 

nhà nước 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh 

Toeic 520 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

12. Lê Thị Kim  Long 09/9/1996 Cử nhân Luật học 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh 

Toeic 570 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

13. Nguyễn Văn  Tiến 16/2/1990 
Cử nhân hành 

chính 
Tin học B Tiếng anh B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 
 

14. Phan Đỗ Lam  Uyên 14/10/1996 
Cử nhân Luật 

Kinh tế 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản  

Tiếng anh B 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

15. Võ Thị Lan 09/6/1985 
Cử nhân Luật 

Dân sự 
Trung cấp  Tiếng anh B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 
 

16. 
Nguyễn Thị 

Hoài 
Hương 25/02/1997 

Cử nhân Luật 

Dân sự 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản  

Tiếng Anh 

B1 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

17. Nguyễn Thị  Trang 10/4/1993 Cử nhân Luật Tin học B 
Tiếng Anh 

B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 
 

18. Phạm Thị Việt Trinh 05/01/1997 
Cử nhân Quản lý 

nhà nước 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng Anh 

C 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

19. 
Trương Thị 

Thùy 

Trang 
28/9/1997 

Cử nhân Luật dân 

sự 
Tin học B 

Tiếng anh 

B1 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 
 

20. Ngô Thùy Anh Ngọc 04/02/1996 
Cử nhân Kinh tế 

và Quản lý công 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh 

B1 -VSTEP 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

21. 

Nguyễn Văn 

Minh 

Thông 

20/12/1997 
Cử nhân Luật 

Hành chính 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh 

B1 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

22. Trần  Minh 10/10/1987 Cử nhân Ngữ văn Tin học A Tiếng anh B 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 
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TT Họ Tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Phòng chuyên 

môn đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp đăng 

ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) 
Ghi 

chú 

23. Phan Xuân  Tuấn 03/9/1995 
Cử nhân Lịch sử 

thế giới 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh 

Toeic 715 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

24. Nguyễn Đăng  Khoa 10/4/1975 
Thạc sĩ Luật Kinh 

tế  

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh 

bậc 3/6  

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

25. Nguyễn Thị  Diệu 15/7/1988 

- Thạc sĩ Quản lý 

kinh tế; 

- Cử nhân Kinh tế 

phát triển 

Tin học B Tiếng anh B 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

26. Võ Thị Trà My 01/021997 
Cử nhân Quản lý 

nhà nước 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh B 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

27. Lê Thị Hồng  Luyến 10/3/1996 
Cử nhân Hành 

chính học 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh B 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

28. Hồ Thị Cẩm Hoàng 06/8/1997 
Cử nhân Quản trị 

kinh doanh 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh 

Toeic 570 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

29. Nguyễn Thị  Yên 01/10/1997 
Cử nhân Quản lý 

nhà nước 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh C 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 

 

30. Lê Thị Kim  Thảo 20/6/1992 
Cử nhân Hành 

chính 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh B 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

Con thương 

binh  

31. 
Nguyễn Đức 

Vũ 

Hùng 
18/3/1993 Cử nhân Báo chí Tin học A Tiếng anh B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 
 

32. Nguyễn Ngọc  Danh 25/9/1990 
Cử nhân Luật dân 

sự 
Tin học B Tiếng anh B 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

 
 

33. 
Nguyễn Thị 

Phương 
Nhi 24/5/1992 

- Thạc sĩ Luật 

Kinh tế 

- Cử nhân Luật 

Tin học B 
Tiếng anh 

B1 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.003 

- Con thương 

binh hạng 4/4 

thương tật 

28%;  

- Con bệnh 

binh thương tật 

61% 
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TT Họ Tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Phòng chuyên 

môn đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp đăng 

ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) 
Ghi 

chú 

II. Vị trí Tiếp nhận và giải đáp thông tin – Cán sự  (02 chỉ tiêu; 03 hồ sơ) 

01. 
Dương Thị 

Xuân 
Nhi 31/10/1996 

Cử nhân cao đẳng 

Quản trị văn 

phòng 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh B 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.004 

 

 

02. Nguyễn Ngọc  Tú 07/8/1992 
Cử nhân cao đẳng 

Kế toán 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh B 
Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.004 

 

 

03. Phạm Thị  Đào 24/02/1985 
Cử nhân Quản trị 

kinh doanh 
Kỹ thuật viên 

Tiếng anh 

B, C 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và Giải 

đáp thông tin 
01.004 

Con của người 

hưởng chính 

sách như 

thương binh 

 

 Tổng cộng: 36 người        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 hụ  ục II 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC  

THUỘC TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÀ NẴNG NĂM 2019 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày       tháng 9 năm 2019) 

 

TT Họ Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ ngoại 

ngữ 

Phòng 

chuyên môn 

đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

đăng ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. Vị trí Đào tạo (thiết kế đồ họa)  (01 chỉ tiêu; 01 hồ sơ) 

1. Ngô Văn  Thái 11/11/1991  Kỹ sư CNTT Đại học Anh văn B Phòng Đào tạo 
Đào tạo  

(thiết kế đồ họa) 
V.05.02.07  

 

II. Vị trí Đào tạo (kỹ thuật) - (01 chỉ tiêu; 01 hồ sơ) 

1. Đào Ngọc  Vũ 03/7/1988 Kỹ sư CNTT Đại học Tiếng Anh C Phòng Đào tạo 
Đào tạo  

(kỹ thuật) 
V.05.02.07 

 
 

III. Vị trí Công nghệ tư vấn  (04 chỉ tiêu; 05 hồ sơ) 

1. Nguyễn Thị  Thương 16/6/1994 

Kỹ sư Kỹ 

thuật điện tử, 

truyền thông 

Chứng chỉ Ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh C 
Phòng Công 

nghệ - Tư vấn 

Công nghệ -  

Tư vấn 
V.05.02.07 

 

 

2. Lê Kim Trường 18/7/1984 

Kỹ sư Xây 

dựng dân 

dụng và công 

nghiệp 

Tin học văn 

phòng 
Tiếng anh B 

Phòng Công 

nghệ - Tư vấn 

Công nghệ -  

Tư vấn 
V.05.02.07 

 

 

3.  Đỗ Hoàng  Phước 22/2/1985 
Kỹ sư Điện 

kỹ thuật 

Tin học văn 

phòng 
Tiếng anh B 

Phòng Công 

nghệ - Tư vấn 

Công nghệ -  

Tư vấn 
V.05.02.07 

 
 

4.  Trần Tiến  Phê 21/8/1990 Kỹ sư CNTT Đại học Tiếng anh B 
Phòng Công 

nghệ - Tư vấn 

Công nghệ -  

Tư vấn 
V.05.02.07 

 
 

5. Nguyễn Lê Bảo  Hưng 12/3/1996 
Cử nhân 

CNTT 
Đại học Tiếng anh B1 

Phòng Công 

nghệ - Tư vấn 

Công nghệ -  

Tư vấn 
V.05.02.07 

 
 

IV. Vị trí Ứng cứu sự cố phần cứng  (03 chỉ tiêu; 03 hồ sơ) 

1. Võ Trọng  Nghĩa 01/7/1983 

Kỹ sư Công 

nghệ điện tử 

viễn thông 

Tin học văn 

phòng cơ bản 

và nâng cao 

Tiếng anh B 
Phòng Công 

nghệ - Tư vấn 

Ứng cứu sự cố 

phần cứng 
V.05.02.07 

 

 

2. Lê Duy  Hòa 05/10/1991 

Kỹ sư Kỹ 

thuật điện tử 

viễn thông  

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh C 
Phòng Công 

nghệ - Tư vấn 

Ứng cứu sự cố 

phần cứng 
V.05.02.07 
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TT Họ Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ ngoại 

ngữ 

Phòng 

chuyên môn 

đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

đăng ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) Ghi chú 

3. Nguyễn Văn Thiện 16/10/1992 
Kỹ sư Điện tử 

- Viễn thông 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh B1 
Phòng Công 

nghệ - Tư vấn 

Ứng cứu sự cố 

phần cứng 
V.05.02.07 

 

 

V. Vị trí Phát triển phần mềm hạng III  (05 chỉ tiêu; 05 hồ sơ) 

1. 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Hải 30/3/1989 

Cử nhân 

CNTT 
Đại học  Tiếng anh B 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm 

Phát triển phần 

mềm hạng III 
V.11.08.21 

 

 

2. Nguyễn Hữu  Phúc 11/3/1992 
Cử nhân 

CNTT 
Đại học  Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm 

Phát triển phần 

mềm hạng III 
V.11.08.21 

 

 

3. Lê Trọng  Linh 05/7/1991 Kỹ sư CNTT Đại học Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm 

Phát triển phần 

mềm hạng III 
V.11.08.21 

 

 

4.  Phạm Anh  Thiện 08/4/1995 

Kỹ sư Hê 

thống thông 

tin quản lý 

Đại học Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm 

Phát triển phần 

mềm hạng III 
V.11.08.21 

 

 

5.  Nguyễn Thái Bình 16/02/1992 
Cử nhân 

CNTT 
Đại học Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm 

Phát triển phần 

mềm hạng III 
V.11.08.21 

 

 

VI. Vị trí Phát triển phần mềm hạng IV (03 chỉ tiêu; 03 hồ sơ) 

1. 
Huỳnh Văn 

Thanh 
Tuấn 03/6/1992 

Kỹ sư cao 

đẳng CNTT 
Cao đẳng Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm 

Phát triển phần 

mềm hạng IV 
V.11.08.22 

 

 

2. Nguyễn Văn  An 17/7/1997 
Kỹ sư cao 

đẳng CNTT 
Cao đẳng Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm 

Phát triển phần 

mềm hạng IV 
V.11.08.22 

 

 

3. Nguyễn Phú  Tuấn 01/01/1993 
Kỹ sư cao 

đẳng CNTT 
Cao đẳng Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm 

Phát triển phần 

mềm hạng IV 
V.11.08.22 

 

 

VII. Vị trí Hỗ trợ vận hành hệ thống Thông tin chính quyền điện tử (06 chỉ tiêu; 05 hồ sơ) 

1. Đinh Quang Huy 10/11/1989 Kỹ sư CNTT Đại học  Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm/Phòng 

Nghiên cứu – 

Phát triển 

Hỗ trợ vận hành 

hệ thống Thông 

tin chính quyền 

điện tử 

V.11.05.11 
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TT Họ Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ ngoại 

ngữ 

Phòng 

chuyên môn 

đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

đăng ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) Ghi chú 

2. 
Nguyễn Hữu 

Thiên 
Hưng 16/10/1996 Kỹ sư CNTT Đại học  Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm/Phòng 

Nghiên cứu – 

Phát triển 

Hỗ trợ vận hành 

hệ thống Thông 

tin chính quyền 

điện tử 

V.11.05.11 

 

 

3.  Trần Thiện  Hiệp 29/3/1989 Kỹ sư CNTT Đại học  Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm/Phòng 

Nghiên cứu – 

Phát triển 

Hỗ trợ vận hành 

hệ thống Thông 

tin chính quyền 

điện tử 

V.11.05.11 

 

 

4. Nguyễn Đình  Quang 18/6/1995 

Kỹ sư Hệ 

thống thông 

tin quản lý 

chuẩn CMU 

Đại học  Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm/Phòng 

Nghiên cứu – 

Phát triển 

Hỗ trợ vận hành 

hệ thống Thông 

tin chính quyền 

điện tử 

V.11.05.11 

 

 

5. Cao Văn Hải 25/12/1989 

Cử nhân Hệ 

thống thông 

tin quản lý 

Đại học Tiếng anh C 

Phòng Phát 

triển phần 

mềm/Phòng 

Nghiên cứu – 

Phát triển 

Hỗ trợ vận hành 

hệ thống Thông 

tin chính quyền 

điện tử 

V.11.05.11 

 

 

VIII. Vị trí Nghiên cứu – Phát triển hạng III  (03 chỉ tiêu; 03 hồ sơ) 

1. 
Nguyễn Hoàng 

Chí 
Công 21/7/1989 

Cử nhân Tin 

học quản lý 
Đại học Tiếng anh C 

Phòng Nghiên 

cứu – Phát 

triển 

Phát triển phần 

mềm hạng III 
V.11.08.21 

Con thương 

binh hạng 

4/4 

 

2. Đặng Vũ Minh  Quân 08/7/1988 Kỹ sư CNTT Đại học  Tiếng anh B 

Phòng Nghiên 

cứu – Phát 

triển 

Phát triển phần 

mềm hạng III 
V.11.08.21 

 

 

3. Phan Châu  Thành 04/11/1993 

Kỹ sư Kỹ 

thuật phần 

mềm 

Đại học Tiếng anh C 

Phòng Nghiên 

cứu – Phát 

triển 

Phát triển phần 

mềm hạng III 
V.11.08.21 

 

 

IX. Vị trí Nghiên cứu – Phát triển hạng IV (03 chỉ tiêu; 03 hồ sơ) 

1. Đỗ Khả Nguyên 28/11/1985 
Kỹ sư cao 

đẳng CNTT 
Cao đẳng Tiếng anh C 

Phòng Nghiên 

cứu – Phát 

triển 

Phát triển phần 

mềm hạng IV 
V.11.08.22 

 

 

2. Bùi Hoàng  Nhã 03/01/1990 Kỹ sư CNTT Đại học Tiếng anh C 

Phòng Nghiên 

cứu – Phát 

triển 

Phát triển phần 

mềm hạng IV 
V.11.08.22 
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TT Họ Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ ngoại 

ngữ 

Phòng 

chuyên môn 

đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

đăng ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) Ghi chú 

3. 
Nguyễn Thị 

Thanh 
Vân 20/3/1994 

Kỹ sư cao 

đẳng CNTT 
Cao đẳng Tiếng anh C 

Phòng Nghiên 

cứu – Phát 

triển 

Phát triển phần 

mềm hạng IV 
V.11.08.22 

 

 

X. Vị trí Kế hoạch – Kinh doanh (03 chỉ tiêu; 06 hồ sơ) 

1.  Trần Thị Thu Nguyệt 19/7/1986 

- Cử nhân 

Quản trị kinh 

doanh 

- Cử nhân 

CNTT 

Đại học  Tiếng anh B 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Kế hoạch –  

Kinh doanh 
01.003 

 

 

2. Võ Quốc  Thành 05/4/1994 

Cử nhân 

Mạng máy 

tính 

Đại học Tiếng anh C 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Kế hoạch –  

Kinh doanh 
01.003 

 

 

3. Lê Thị Thùy  Trang 24/51988 

- Thạc sĩ Tài 

chính – Ngân 

hàng; 

- Cử nhân 

Ngân hàng 

Tin học B Tiếng anh C, B1  

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Kế hoạch –  

Kinh doanh 
01.003 

 

 

4.  Hoàng Quốc  Huy 02/3/1983 

- Thạc sĩ 

Quản trị kinh 

doanh; 

- Kỹ sư 

CNTT 

Đại học 
Tiếng anh  

Toeic 500 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Kế hoạch –  

Kinh doanh 
01.003 

 

 

5. Mai Thị Thu Nga 18/02/1992 Kỹ sư CNTT Đại học Tiếng anh B 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Kế hoạch –  

Kinh doanh 
01.003 

 

 

6. Trần Huy  Cường 05/02/1989 
Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

Tin học văn 

phòng 
Tiếng anh C 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Kế hoạch –  

Kinh doanh 
01.003 

 

 

XI. Vị trí Hành chính – Tổng hợp (01 chỉ tiêu; 02 hồ sơ) 

1. Trương Vũ Thủy  Tiên 14/5/1995 

Cử nhân Kế 

toán – Kiểm 

toán  

Tin học A Toeic 450 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Hành chính – Tổng 

hợp 
01.003 

 

 

2. 
Nguyễn Thị 

Ngọc 
Huyền 14/12/1994 

Cử nhân Quản 

trị nguồn nhân 

lực 

 

Tin học B Tiếng anh B 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Hành chính – Tổng 

hợp 
01.003 
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TT Họ Tên 

Ngày 

tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên 

ngành đào 

tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ ngoại 

ngữ 

Phòng 

chuyên môn 

đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức danh 

nghề nghiệp 

đăng ký tuyển 

dụng 

Đối tượng 

ưu tiên  

(nếu có) Ghi chú 

XII. Vị trí Thủ quỹ (01 chỉ tiêu; 03 hồ sơ) 

1.  Bùi Thị  Hòa 04/9/1987 

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

tổng quát 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh B 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Thủ quỹ 01.003 

 

 

2. Đặng Xuân Thùy 23/11/1996 
Cử nhân Tài 

chính công  

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản; Chứng chỉ 

ứng dụng 

CNTT nâng 

cao 

Tiếng anh Toeic 

445 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Thủ quỹ 01.003 

 

 

3. Hoàng Hà Minh Châu 25/8/1989 

- Thạc sĩ Tài 

chính – Ngân 

hàng; 

- Cử nhân Tài 

chính doanh 

nghiệp 

Tin học B Tiếng anh B1 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Thủ quỹ 01.003  

 

 

 Tổng cộng: 40 người        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 hụ  ục III  

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019 

THUỘC TRUNG TÂM THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG ĐÀ NẴNG  

VÀ TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÀ NẴNG  

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-STTTT của Sở Thông tin và Truyền thông ngày       tháng 9 năm 2019) 
 

TT Họ Tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ 

chuyên môn, 

chuyên ngành 

đào tạo 

Trình độ  

Tin học 

Trình độ 

ngoại ngữ 

Phòng chuyên 

môn đăng ký 

tuyển dụng 

Vị trí  

đăng ký tuyển 

dụng 

Mã chức 

danh nghề 

nghiệp 

đăng ký 

tuyển dụng 

Đối tượng 

ưu tiên 

(nếu có) 

Lý do không đủ điều kiện tham 

dự vòng 2 xét tuyển viên chức 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I. TRUNG TÂM THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG ĐÀ NẴNG 

1. 
Hoàng 

Phương  
Dung 01/11/1914 

Cử nhân Quản 

trị kinh doanh 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng Anh 

Toeic 605 

Phòng Tiếp 

nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và 

Giải đáp thông 

tin 

01.003 

Con thương 

binh hạng 

3/4 

Không kê khai thông tin số hiệu, 

ngày, tháng, năm cấp chứng chỉ 

Tiếng Anh Toeic do chưa có chứng 

chỉ tại thời điểm 30/8/2019. 

2. Phan Thị  Thảo 12/4/1997 
Cử nhân Luật 

dân sự 

Tin học office, 

Excel 2013  

Tiếng anh 

B1 

Phòng Tiếp 

nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và 

Giải đáp thông 

tin 

01.003  
Chứng chỉ tin học văn phòng cấp 

ngày cấp sau ngày 01/01/2017 nên 

không có giá trị  

3.  Lê Thị Thúy  An 20/5/1989 
Cử nhân Tâm 

lý giáo dục  
Tin học A Toefl 403 

Phòng Tiếp 

nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và 

Giải đáp thông 

tin 

01.003  
Chứng chỉ Tiếng anh Toefl đã hết 

giá trị 

4. 
Nguyễn Ngọc 

Hoàng 
Anh 03/3/1996 

Cử nhân Luật 

quốc tế 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản  

Tiếng anh 

B1 

Phòng Tiếp 

nhận và Giải 

đáp thông tin 

Tiếp nhận và 

Giải đáp thông 

tin 

01.004  

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 

cấp bởi đơn vị không thuộc danh 

sách đơn vị đủ điều kiện cấp chứng 

chỉ ứng dụng CNTT cơ bản do Bộ 

GDĐT công bố 

II. TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ĐÀ NẴNG 

1. Trần Thị  Diệu 06/6/1994 

Cử nhân Kế 

hoạch – Đầu 

tư 

Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ 

bản 

Tiếng anh 

B1 

Phòng Kế 

hoạch – Quản 

trị 

Kế hoạch – 

Kinh doanh 
01.003  

Chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản 

cấp bởi đơn vị không thuộc danh 

sách đơn vị đủ điều kiện cấp chứng 

chỉ ứng dụng CNTT cơ bản do Bộ 

GDĐT công bố 
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